
THU NSNN THU NSP THU NSNN THU NSP THU NSNN THU NSP

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU 30.866.000.000 7.726.029.000 9.922.253.057 4.282.126.604 32,15 55,42

I Các khoản thu 100% 61.000.000 61.000.000 346.537.000 346.537.000 568,09 568,09

Phí, lệ phí 55.000.000 55.000.000 12.551.000 12.551.000 22,82 22,82

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 6.000.000 6.000.000 333.986.000 333.986.000

Thu khác

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 24.769.000.000 1.629.029.000 6.843.815.057 1.203.688.604 27,63 73,89

1 Các khoản thu phân chia 7.930.000.000 688.000.000 628.438.757 590.011.390 7,92 85,76

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 400.000.000 400.000.000 441.901.855 441.901.855 110,48 110,48

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 180.000.000 8.000.000 1.800.000 320.000 1,00 4,00

- Lệ phí trước bạ nhà, đất, phương tiện 7.350.000.000 280.000.000 184.736.902 147.789.535 2,51 52,78

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 16.839.000.000 941.029.000 6.215.376.300 613.677.214 36,91 65,21

- Cấp quyền sử dụng đất 4.000.000.000 800.000.000 2.653.986.300 530.797.260 66,35 66,35

- Tiền thuê đất 2.800.000.000 734.292.416 26,22

- Thuế VAT - TNDN 7.317.000.000 128.029.000 2.060.093.398 75.361.063 28,15 58,86

- Thuế TNCN 1.470.000.000 729.997.465 49,66

- Thuế TTĐB 45.000.000 13.000.000 12.034.425 6.017.213 26,74

- Thu khác ngân sách 1.000.000.000 0,00

- Lệ phí khác do TX thu 207.000.000 0,00

- Thu tiền phạt 24.972.296 1.501.678

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn 416.869.000 416.869.000

V Thu kết dư ngân sách năm trước

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 6.036.000.000 6.036.000.000 2.315.032.000 2.315.032.000 38,35 38,35
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- Thu bổ sung cân đối 6.036.000.000 6.036.000.000 1.918.000.000 1.918.000.000 31,78 31,78

- Thu bổ sung có mục tiêu 397.032.000 397.032.000


